
	TRƯỜNG THCS AN LẬP

   TỔ XÃ HỘI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         An Lập, ngày 30 tháng 8 năm 2024


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Văn, Tiếng Anh, Sử, Địa, GDCD, Mĩ thuật
Năm học 2024-2025

Căn cứ thông tư số 13/2022/TT-BGD ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 32/ 2018/TT-BGDĐT ngày 26/ 12/ 2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục.

Căn cứ công văn số CV5512 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo ngày 18/12/2022 về việc xây dựng và tổ chức hoạt động nhà trường

Căn cứ công văn 3280 của Bộ GDĐT ngày 27/0/ 2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT.

Căn cứ công văn số 2339/ QĐ-UBND ngày 9/8/ 2024 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025.

Căn cứ vào 01/KH- THCS. AL ngày 25 tháng 8  năm 2024 về  hoạt động chuyên môn năm học 2024-2025 của trường THCS An Lập. 

 Căn cứ vào tình hình thực tế, nay tổ Xã Hội xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ năm học 2024- 2025 như sau:

I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
1. Đặc điểm tình hình
Lớp; học sinh: 12 lớp; Số học sinh 399/194 nữ
Khối 6 Số lớp: 4; Số học sinh: 140/62 nữ

Khối 7 Số lớp: 3; Số học sinh: 93/53 nữ

Khối 8 Số lớp: 3; Số học sinh: 97/48 nữ

Khối 9 Số lớp: 2; Số học sinh: 70/32 nữ

2. Tình hình đội ngũ:

Số giáo viên: 09/07 nữ (Văn: 3; Sử: 01; Địa: 01; GDCD: 01; Tiếng Anh: 02, Mĩ thuật: 01)

Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 01; Đại học: 8; Trên đại học: Không

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 7; Khá: 2; Đạt: Không; Chưa đạt: Không
3. Đăng ký danh hiệu thi đua tổ chuyên môn: Tập thể Lao động tiên tiến

3.1. Giáo viên

	CSTĐ cơ sở
	LĐTT
	CNLĐTT
	HTNV
	GVG Cơ sở
	GVG huyện 
	SK huyện
	SK tỉnh

	5
	3
	0
	1
	5
	1
	5
	1


	TT
	Họ và tên
	Đăng kí thi đua năm học

	
	
	

	1
	Phạm Thị Hà
	CSTĐ

	2
	Phạm Văn Danh
	CSTĐ

	3
	Trần Thị Thúy Hằng
	CSTĐ

	4
	Nguyễn Thị Kim Trang
	CSTĐ

	5
	Huỳnh Ngọc Toàn
	CSTĐ

	6
	Nguyễn Văn Hưng
	CSTĐ

	7
	Lê Thị Nhung
	LĐTT 

	8
	Trịnh Thị Hồng Thắm
	LĐTT 

	9
	Nguyễn Thanh Long
	LĐTT


3.2. Thành tích tham gia phong trào:
- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 5/9 giáo viên (có 04 giáo viên không tham gia), đạt tỉ lệ 55%.
- Đăng kí viết sáng kiến kinh nghiệm: 6 SKKN (thầy Toàn, thầy Danh, thầy Hưng, cô Trang, cô Hằng, cô Hà)
- Tham gia thi GV chủ nhiệm giỏi cấp trường: 02 giáo viên (Cô Trang, Thầy Toàn)
- Tham gia thi GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện 

- Tham gia thi Thiết kế bài giảng Elearning cấp Tỉnh: 01 giáo viên (cô Hằng)

- Tham gia thi KHKT huyện: 01 giáo viên (thầy Danh)
- Tham gia các phòng trào khác 
3.3. Chỉ tiêu (chất lượng bộn môn) năm học 2024-2025:

	MÔN
	                 TỈ LỆ XẾP LOẠI BỘ MÔN  (%)

	
	Tốt%
	Khá %
	Đạt %
	Chưa đạt %
	TB%--- >

	VĂN
	13%
	38%
	40%
	9%
	91%

	SỬ
	12%
	28%
	57%
	3%
	97%

	ĐỊA
	30%
	30%
	37%
	3%
	97%

	GDCD
	12%
	28%
	57%
	3%
	97%

	TIẾNG ANH
	30.9%
	41.2%
	18.6%
	9.3%
	90.7%


Môn Mĩ thuật 6,7,8,9
	KHỐI
	Học sinh
	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL

	6
	140
	140
	100%
	 0
	0 

	7
	93
	93
	100%
	 0
	 0

	8
	97
	97
	100%
	 0
	 0

	9
	70
	70
	100%
	 0
	0 


3.4. Chỉ tiêu giáo viên chủ nhiệm năm học 2024-2025:

 Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp:

· Gv Nguyễn Thị Kim Trang: CN lớp 6a1 36/13 nữ

+ Học lực: Tốt 5(13,9%), Khá 13 (36,1%), Đạt 17 (47,2%), CĐ: 1 (2,8%)

+ Hạnh kiểm: Tốt 36 (100%) 

+ Thu các khoản thu đạt 100%

· Gv Trịnh Thị Hồng Thắm: CN lớp 6A2: 35/11 nữ

+ Học lực: Tốt 5 (14.3%), Khá 12 (34.3%), Đạt 18 (51.4%), CĐ:0
+ Hạnh kiểm: Tốt: 35 (100%)
+Thu các khoản thu đạt 100%
·  Gv Trần Thị Thuý Hằng : CN lớp 6A4 32/21nữ

· + Học lực: Tốt 5 (14,7%), Khá 12 (35,3%), Đạt 16 (47,1%), CĐ: 1 (2,9%)

· + Hạnh kiểm: Tốt 34 (100%) 

· + Thu các khoản thu đạt 100%

· Gv Nguyễn Thanh Long: CN lớp 7a1 32/16 nữ

· + Học lực: Tốt 4(12,5%), Khá 10 (31,3%), Đạt 17 (53,1%), CĐ: 1 (3,1%)

· + Hạnh kiểm: Tốt 32 (100%) 

· + Thu các khoản thu đạt 100%

· Gv Huỳnh Ngọc Toàn:  CN lớp 9A1 35/13 nữ

   + Học lực: Tốt 9(25.7 %), Khá 17 (48.6%), Đạt 9(25.7%), CĐ: 0
    + Hạnh kiểm: Tốt 35 (100%) 

    +Thu các khoản thu đạt 100%
II/Chương trình công tác
	Thời gian
	Nội dung công việc
	Chỉ tiêu/
kết quả
	Người phụ trách

	 

 

 

 Tháng
08/2024
 
	- Tổng vệ sinh, sắp xếp hồ sơ sổ sách các năm trước
- Triển khai các loại HSSS.

- Thảo luận chương trình GDPT mới.
	 100%
	Thành viên trong tổ

	
	- Họp tổ chuyên môn
	100%
	Cô Hà

	
	-Ra đề kiểm tra chất lượng đầu năm
	
	 Cô Hà, cô Trang, cô Thắm, thầy Toàn

	
	 -Coi và chấm bài kiểm tra lại
	
	C Thành viên trong tổ

	Tháng

 9/2024
	Dự lễ khai giảng
	100%
	Thành viên trong tổ

	
	Xây dựng kế hoạch BDHSG
	
	Cô Hà

	
	- Xây dựng kế hoạch và xây dựng chỉ tiêu chuyên môn của tổ và các giáo viên.
	100%
	

	
	Kí duyệt HSSS
	100%
	Thành viên trong tổ

	
	Thực hiện giảng dạy theo TKB
	
	Thành viên trong tổ

	
	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
	100%
	Thành viên trong tổ

	
	Đăng kí chỉ tiêu chuyên môn của tổ và các thành viên
	100%
	Thành viên trong tổ

	
	Lên kế hoạch thực hiện chuyên đề HKI
	1 GV
	Cô Hà

	
	Tiến hành rà soát, cập nhật lí lịch học sinh trênVNEDU.
	GVCN
	Thành viên trong tổ

	
	- Sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn, tổ chức thao giảng.
	2 lần /tháng
	Thành viên trong tổ

	
	- Dự giờ thăm lớp theo hướng nghiên cứu bài học.
	01 tiết/GV
	Thành viên trong tổ

	 

 

 

 Tháng
 

10/2024
 

 

 
	- Giảng dạy theo PPCT, thời khóa biểu.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- Dự giờ thăm lớp theo hướng nghiên cứu bài học.
	01 tiết/GV
	Thành viên trong tổ

	
	- Phát động phong trào thi đua dạy tốt chào mừng ngày PNVN 20/10
	100%
	Thành viên trong tổ

	
	Kí duyệt giáo án
	Cô Hà, Trang
	

	
	- Sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn, tổ chức thao giảng.
	2 lần/tháng
	Thành viên trong tổ

	
	- Tham gia sinh hoạt HĐBM.
	 
	 

	
	- Báo cáo chuyên đề cấp tổ 

- Kết hợp với BGH kiểm tra toàn diện 1 giáo viên
	01 chuyên đề/HKI
	Thầy Danh

-Thầy Long



	
	- Đăng ký tên SKKN
	6/9
	 

	
	- Ôn tập kiểm tra giữa HKI
	
	Thành viên trong tổ

	
	-Ra đề kiểm tra giữa HKI
	
	Thành viên trong tổ

	
	-Duyệt đề kiểm tra giữa HKI
	
	Cô Hà

	Tháng

 11/2024
	-Tham gia họp mặt 20/11
	
	Thành viên trong tổ

	
	- Dự giờ thăm lớp theo hướng nghiên cứu bài học.
	01 tiết/GV/HKI
	Thành viên trong tổ

	
	- Sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn, tổ chức thao giảng.
	2 lần/tháng
	Thành viên trong tổ

	
	Thực hiện chuyên đề tháng 11 
	Thầy Danh
	Hỗ trợ: Thành viên trong tổ


	 

 

 

 

 

 

 

Tháng

12/2024
 
	- Ôn tập cuối kỳ HKI tuần 15,16. 
	Tuần 15, 16,)
	Thành viên trong tổ 

	
	- Sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn, tổ chức thao giảng.
	2 lần/tháng
	Thành viên trong tổ

	
	- Tham gia coi kiểm tra cuối học kỳ I môn mĩ thuật.
	 
	Thầy Long

	
	-Ra đề kiểm tra cuối HKI

 
	
	- Môn : văn, sử, Địa, GDCD.

	
	-Kí duyệt đề kiểm tra cuối HKI
	
	- Cô Hà

	
	- Hoàn thành sản phẩm SKKN.
	GV tham gia
	GV tham gia

	 

 

 Tháng
01/2025
	Coi và chấm bài kiểm tra cuối HKI
	
	Thành viên trong tổ

	
	Thống kê điểm, nhập điểm lên Vnedu
	
	-Thành viên trong tổ

	
	- Hoàn thành các loại báo cáo cuối học kỳ.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- Dạy học theo chương trình học kỳ II.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	Tham gia chấm SK
	
	Cô Hà, thầy Toàn

	 

 

 Tháng
02/2025
	Nghỉ tết Nguyên Đán
	
	Thành viên trong tổ

	
	- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- Sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn, tổ chức thao giảng.
	2 lần/tháng
	Thành viên trong tổ

	
	- Chỉnh sửa SK nộp PGD
	
	GV tham gia dự thi

	 

 

 

 

 Tháng
03/2025
	- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- Rà soát việc thực hiện chương trình và dạy bù.
	 
	Cô Hà

	
	- Tham gia các hoạt động kỉ niệm 8/3 và 26/3.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- Sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn, tổ chức thao giảng.
	2 lần/tháng
	Thành viên trong tổ

	
	- Kiểm tra toàn diện 1 GV(kiểm tra nội bộ)
	 
	Cô Trang

	
	-Thực hiện chuyên đề HKII
	Cô Nhung
	Thành viên trong tổ

	
	- Ra đề kiểm tra giữa HKII
	
	Thành viên trong tổ

	
	-Duyệt đề kiểm tra giữa HKII
	
	Cô Hà

	
	- Coi và chấm bài kiểm tra giữaHKII
	
	Thành viên trong tổ

	
	- Cập nhật điểm giữa HKII và nhập lên Vnedu đúng thời gian.
	
	Thành viên trong tổ

	 

 

Tháng 4/2025

	- Dạy học theo KHGD, thời khóa biểu.
	 
	 Thành viên trong tổ

	
	- Sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn, tổ chức thao giảng.
	2 lần/tháng
	Thành viên trong tổ

	
	-Ôn tập cuối HKII
	 
	Thành viên trong tổ

	
	-Ra đề kiểm tra cuối HKII
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- Duyệt đề kiểm tra cuối HKII.
	
	Cô Hà

	
	- Thực kiểm tra cuối kỳ HKII môn âm nhạc.
	
	Cô Hà

	Tháng 5/2025
	- Coi thi, chấm bài kiểm tra, công tác vào điểm thi.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- Cập nhật điểm giữa HKII và nhập lên Vnedu đúng thời gian.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- GV báo cáo tổng kết.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	GVCN tổng kết lớp , hoàn thành hồ sơ chủ nhiệm.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- Rà soát, hoàn thành số liệu trên các phần mềm.
	 
	 Thành viên trong tổ

	
	- Chuẩn bị biểu mẫu sơ kết tổ và tổng kết năm học.
	
	Cô Hà

	 

 Tháng
 

6, 7/2025
	- Tham gia các hoạt động hè của trường.
	 
	 Thành viên trong tổ

	
	- Tham gia các lớp bồi dưỡng hè của PGD.
	 
	 Thành viên trong tổ

	
	- Lập đề cương cho HS kiểm tra lại.
	 
	 GV có môn HS thi lại

	
	Ra đề kiểm tra lại.
	 
	 GV có môn HS thi lại

	
	- Kí duyệt đề kiểm tra lại.
	 
	 Cô Hà


Nơi nhận:

- BGH (b/c);
- Tổ XH (t/h);

- Lưu tổ.















	BAN GIÁM HIỆU
	TỔ TRƯỞNG
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